
200 đề thi công chức cấp xã phường môn kiến thức chung  

Phần 2 

(có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi 

hoặc nếu có in tài liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 16 

Câu 1: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành quyết 

định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm mà Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở 

hình thức nặng hơn so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì ? B
 

A. áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn hai mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành; 

B. áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với 

hành vi vi phạm mới. 

C. áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành; 

Câu 2: THẩm quyền quyết định về chiến tranh và hòa bình là C
 

A. Chính phủ 

B. Chủ tịch nước 

C. Quốc hội 

D. Bộ Chính trị 

Câu 3: Nội dung nào sau đây không thuộc quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm 

các điều kiện thi hành công vụ? C
 

A. Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ. 

B. Được bảo đảm các trang thiết bị và các điều kiện làm việc theo quy định của pháp luật. 

C. Được tăng lương trước thời hạn. 

D. Được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ. 

Câu 4: Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 6 

Nghị định số 112/2011/NĐ-CP. Trong đó? A
 

A. không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập. 

B. phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập 



C. ưu tiên loại hình đào tạo, trường công lập 

Câu 5: Không giải quyết thôi việc đối với công chức? B
 

A. đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, hành chính 

B. đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự 

C. đang trong thời gian xem xét kỷ luật và truy cứu trách nhiệm hình sự 

Câu 6: Cán bộ, công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đại 

học trở lên xếp lương theo ngạch nào? C
 

A. Cán sự 

B. Nhân viên 

C. Chuyên viên 

Câu 7: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại?

A
 

A. loại đặc biệt 

B. loại I 

C. loại II 

D. loại III 

Câu 8: Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ sau 

đây: B
 

A. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban của Hội 

đồng nhân dân; Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân đối với Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân 

dân. 

B. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban của Hội 

đồng nhân dân ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy 

ban nhân dân. 

C. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban của Hội 

đồng nhân dân ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Câu 9: Công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn 

vị có thẩm quyền giải quyết như thế nào C
 

A. Miễn nhiệm 

B. Cách chức 

C. Thôi việc 

Câu 10: Ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện là C
 

A. Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp 

tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp 

huyện 

B. Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, Ủy viên phụ 

trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp huyện 

C. Ủy viên là Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, 



Ủy viên phụ trách quân sự và ủy viên phụ trách Công an cấp tỉnh, cấp huyện 

Câu 11: Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ xã hội

A
 

A. Cán bộ, công chức, viên chức không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn, mạo danh để 

tạo thanh thế khi tham gia các hoạt động trong xã hội. 

B. Cán bộ, công chức, viên chức không được vi phạm các quy định về nội quy, quy tắc ở 

nơi công cộng; không được vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục tại nơi công 

cộng để bảo đảm sự văn minh, tiến bộ của xã hội. 

C. Cán bộ, công chức, viên chức không được vi phạm các quy định về đạo đức công dân 

đã được pháp luật quy định hoặc đã được cộng đồng dân cư thống nhất thực hiện. 

Câu 12: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong những việc cán bộ, công 

chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước? A
 

A. Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước dưới mọi hình thức 

B. Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước khi chưa được phép của cơ quan có 

thẩm quyền. 

C. Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định. 

D. Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước trong cơ quan, đơn vị công tác. 

Câu 13: Đâu không phải là hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, 

thị trấn? D
 

A. Không thực hiện hoặc làm trái các quy định về thực hiện dân chủ ở cấp xã. 

B. Trù dập người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở 

cấp xã. 

C. Bao che, cản trở hoặc thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị có liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cấp xã. 

D. Tạo điều kiện để nhân dân thực hiện các quyền của mình 

Câu 14: Trường hợp công chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà 

không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì trình tự xử lý 

kỷ luật như thế nào? C
 

A. Tổ chức họp kiểm điểm; Thành lập Hội đồng kỷ luật; Cấp có thẩm quyền ra quyết 

định xử lý kỷ luật. 

B. Tổ chức họp kiểm điểm; Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật. 

C. Cấp có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật. 

Câu 15: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, 

gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội 

phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào? C
 

A. Khiển trách. 

B. Cảnh cáo. 

C. Hạ bậc lương 



D. Giáng chức 

Câu 16: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của B
 

A. Lực lượng vũ trang 

B. Toàn dân 

C. Quân đội 

Câu 17: Khi thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức 

phát hiện quyết định đó trái pháp luật hoặc không phù hợp với thực tiễn thì xử lý như thế 

nào? A
 

A. phải báo cáo ngay với người ra quyết định. Trong trường hợp vẫn phải chấp hành 

quyết định thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không phải 

chịu trách nhiệm về hậu quả gây ra do việc thực hiện quyết định đó. 

B. phải báo cáo với người ra quyết định. Trong trường hợp vẫn phải chấp hành quyết 

định thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không phải chịu 

trách nhiệm về hậu quả gây ra do việc thực hiện quyết định đó. 

C. phải báo cáo ngay với người ra quyết định. Trong trường hợp vẫn phải chấp hành 

quyết định thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và phải chịu 

trách nhiệm về hậu quả gây ra do việc thực hiện quyết định đó. 

Câu 18: Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào? A
 

A. nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc 

giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã 

gây ra. 

B. nội dung, tính chất, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm 

nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây 

ra. 

C. nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp 

thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra. 

Câu 19: Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức cấp xã được bố trí chức danh 

theo đúng chuyên ngành đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm 

nhiệm thì? A
 

A. thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày được tuyển dụng, tiếp 

nhận vào công chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không 

liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) được tính để 

làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng. 

B. thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội trước ngày được tuyển dụng, tiếp nhận vào 

công chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà 

chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ 

xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng. 

C. thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày được tuyển dụng, tiếp 

nhận vào công chức được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công 


